KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP MG 4 TUỔI A1 – TRƯỜNG MN HÙNG AN
THÁNG 01 - 2025

	Lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Bổ sung

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	+ Dinh dưỡng sức khoẻ
	- Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường ích lợi của chúng với sức khỏe có nguồn gốc từ thực vật.
- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở
- Một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh truyền nhiễm theo mùa khi được nhắc nhở.
	

	+ Phát triển vận động


	- Thực hiện bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc/bài hát phù hợp với chủ đề “ Thế giới thực vật”. 
- Phối hợp tay mắt và thể hiện tố chất nhanh, khéo khi chuyền bóng.
- Thể hiện sự khéo léo và biết phối hợp tay mắt khi thực hiện các bài tập tung, đập, lăn bóng.
- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động có nội dung phù hợp với chủ đề “Thế giới thực vật”.
		

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	+ LQVT:




	- Phân biệt hình tròn với hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật…
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4. Nhận biết chữ số 4. Sử dụng các số 4 để chỉ số lượng số thứ tự. 
- So sánh số lượng của hai đối tượng trong phạm vi 4. 
- Tách nhóm có số lượng 4 ra thành 2 phần và gộp lại. 
- So sánh chiều cao của 2-3 đối tượng.

	

	+ KPMTXQ




	- Quan tâm đến những thay đổi, các hiện tượng của cây cối hoa quả với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo 
- Một số loại hoa quả.
- Một số loại rau củ.
- Cây xanh và môi trường sống.
- Tết và mùa xuân
- Quan sát nhận xét về một số loại cây cối, rau, củ, hoa, quả ...quen thuộc, xung quanh.
- Thảo luận về đặc điểm của một số con vật. 
- So sánh sự giống và khác nhau của 2 loại hoa, quả.
- So sánh sự giống và khác nhau của 2 rau, củ
- So sánh sự giống và khác nhau của 2 loại cây xanh.
- Trò chuyện cùng trẻ về ngày tết cổ truyền của dân tộc
- Tổ chức kịch bản “Mừng Đảng – Mừng Xuân”.
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	+ Văn học






	- Truyện: Củ cải trắng; Cây táo thần; Sự tích cây thì là;  Sự tích cây khoai lang; Cây tre trăm đốt; Bí mật của rừng xanh; Sự tích mùa xuân...
- Thơ: Hoa cúc vàng; Hoa kết trái; Cây dừa; Tết đang vào nhà; Từ hạt đến hoa…
- Đồng dao, ca dao: Lúa ngô là cô đậu lành...
- Vè: Vè trái cây...
- Câu đố: Cho trẻ giải các câu đố về hoa, quả, cây cối... 
- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết có nội dung phù hợp với chủ đề thế giới thực vật. 
- Một số hành vi như người đọc các loại sách có nội dung phù hợp với chủ đề thế giới thực vật.
	

	+ LQCC
	- Làm quen với nhóm chữ "b, d, đ"
- Chơi trò chơi với nhóm chữ "b, d, đ"
- Tập tô, tập đồ nét chữ "b, d, đ" 
	

	
4. Lĩnh vực phát triển TC&KNXH

	

	- Phân biệt hành vi "Đúng-sai", "Tốt -Xấu"
- Thích chăm sóc con vật quen thuộc. 
- Trao đổi ý kiến của mình với các bạn để cùng thực hiện hoạt động chung 
- Hoạt động góc
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

	Âm nhạc
	- Hát+VĐ: Bắp cải xanh; Màu hoa; Hạt gạo làng ta; Em yêu cây xanh; Sắp đến tết rồi; Mùa xuân...
- Nghe hát hưởng ứng theo giai điệu bài hát: Ra vườn hoa; Lá xanh; Hạt gạo làng ta; Em yêu cây xanh; Hoa trong vườn; Đưa cơm cho mẹ đi cày; Lý cây bông; Mùa xuân ơi…
- SHTT: Hát vận động theo các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề “Thế giới thực vật”
	

	Tạo hình
	- Vẽ, tô màu về các loại hoa, quả, rau, củ, cây theo mẫu, theo đề tài, theo ý thích.
- Dán hoa giây; Vẽ chùm nho; Xé dán hoa; Vẽ cây dừa; Vẽ hoa ngày tết; Vẽ củ cà rốt;...tô màu về cây cối hoa, quả….
- Ứng dụng STEAM: Tạo hình cây, hoa, củ, quả…từ các nguyên vật liệu khác nhau.
- HĐG:  Chơi ở góc tạo hình.
- HĐNT: Hoạt động thực hành trải nghiệm: Chăm sóc cây xanh; Gieo hạt; Nhặt lá cây xếp thành hình đồ dùng đồ chơi; …
	


	
	
BAN GIÁM HIỆU 
	Hùng An, ngày 25 tháng 12 năm 2024
                    NGƯỜI LẬP




Nguyễn Thị Nhài - Lê Thị Tú Anh
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BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TRONG TUẦN I, III THÁNG 01/2025
LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu
	
Bổ sung

	1
	HĐCCĐ
	Nhài
	Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh
	Nhài
	

	
	
	
	
	
	Nhài
	Tú Anh
	

	2
	HĐNT
	Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh - Nhài
	Tú Anh
	Nhài
	

	3
	HĐG
	Nhài
	Tú Anh
	Nhài
	Nhài
	Tú Anh
	

	4
	HĐC
	Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh
	Tú Anh
	Nhài
	

	5
	HĐNG
	Nhài
	Tú Anh
	Nhài
	Nhài
	Tú Anh
	










BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TRONG TUẦN II, IV THÁNG 01/2025
LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu
	
Bổ sung

	1
	HĐCCĐ
	Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh
	

	
	
	
	
	
	Tú Anh
	Nhài
	

	2
	HĐNT
	Nhài
	Tú Anh
	Nhài – Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh
	

	3
	HĐG
	Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh
	Tú Anh
	Nhài
	

	4
	HĐC
	Nhài
	Tú Anh
	Nhài
	Nhài
	Tú Anh
	

	5
	HĐNG
	Tú Anh
	Nhài
	Tú Anh
	Tú Anh
	Nhài
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